
Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

1
Bùi Phương 

Hoàng 
Anh 12/08/1989 X Kinh

Đại học Tiếng Anh, Chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm

Con 

thương 

binh

Giáo viên Tiếng Anh Số 2 An Nhơn Số 3 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

2 Huỳnh Thị Minh Anh 21/02/1998 X Kinh Đại học sư phạm Toán học Giáo viên Toán học Tam Quan Nguyễn Du Không nộp phí tuyển dụng

3 Nguyễn Trịnh Tú Anh 31/12/1995 X Kinh
Đại học Hệ thống thông tin quản lý; 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Giáo viên Tin học

PTDTNT 

THCS&THPT Vân 

Canh

Không có Không nộp phí tuyển dụng

4 Bùi Thị Thu Ánh 27/03/1993 X Kinh Cao đẳng Tin học Ứng dụng
Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
Chuyên Lê Quý Đôn Không có Không nộp phí tuyển dụng

5 Trương Thanh Bấu 06/09/1995 Kinh
Thạc sỹ Vật lý chất rắn; Đại học Sư phạm 

Vật lý
Giáo viên Vật lý Xuân Diệu PTDTNT THCS&THPT Vân Canh Không nộp phí tuyển dụng

6 Thái Xuân Bình 11/12/1999 Kinh Đại học sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 2 An Nhơn Ngô Mây Không nộp phí tuyển dụng

7 Trần Thị Bích Cẩm 25/08/1999 X Kinh Đại học sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 3 An Nhơn Nguyễn Du Không nộp phí tuyển dụng

8 Trần Quốc Chiến 05/10/1992 Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 3 An Nhơn Không có Không nộp phí tuyển dụng

9 Lê Thị Chính 16/05/1995 X Kinh Đại học Sư Phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ Văn Võ Giữ Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

10 Hà Thị Mỹ Diễm 18/02/1992 X Kinh Đại học Công nghệ kỹ thuật môi trường
Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
Chuyên Lê Quý Đôn Không có Không nộp phí tuyển dụng

11 Huỳnh Thị Mai Diễm 01/12/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Vật lý Giáo viên Vật lý PTDTNT THCS&THPT Vân Canh PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh Không nộp phí tuyển dụng

12 Trần Thị Kiều Diễm 27/02/1993 X Kinh Đại học Sư phạm Vật lý Giáo viên Vật lý Ngô Mây PTDTNT THCS&THPT Vân Canh Không nộp phí tuyển dụng

13 Ung Thị Mỹ Diễm 17/10/1995 X Kinh Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên Toán học Nguyễn Thái Học Trần Cao Vân Không nộp phí tuyển dụng

14 Hồ Thị Diệm 28/02/1990 X Kinh
Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Tiếng Anh, Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Giáo viên Tiếng Anh Mỹ Thọ Không có Không nộp phí tuyển dụng

15 Đỗ Thị Ngọc Diễn 02/09/1994 X Kinh Đại học Giáo dục chính trị
Giáo viên Giáo dục kinh 

tế và pháp luật
Số 1 Phù Mỹ Tăng Bạt Hổ Không nộp phí tuyển dụng

16 Đặng Thị Diệu 19/01/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Ngô Mây Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

17 Phan Thị Kim Diệu 25/12/1996 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Mỹ Thọ Không có Không nộp phí tuyển dụng

18 Nguyễn Văn Dũng 20/05/1998 Kinh Đại học sư phạm Giáo dục thể chất
Giáo viên Giáo dục thể 

chất
Bùi Thị Xuân Trưng Vương Không nộp phí tuyển dụng

19 Nguyễn Tường Duy 20/07/1993 Kinh Đại học Sư phạm Hóa học
Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
Nguyễn Trung Trực PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh Không nộp phí tuyển dụng

NữTT
Dân 

tộc
Ngày sinh Trường, đơn vịHọ và tên thí sinh

Vị trí việc làm

Đối 

tượng ưu 

tiên

Trình độ chuyên môn 
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20 Đặng Thị Mỹ Duyên 02/12/1996 X Kinh Đại học Sư phạm Vật lý Giáo viên Vật lý Số 1 Tuy Phước Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

21 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/12/2000 X Kinh
Đại học Luật, CC Nghiệp vụ Thông tin – 

Thư viện
Nhân viên Thư viện Xuân Diệu Số 1 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

22 Phan Thanh Duyên 01/08/1996 X Kinh Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên Toán học Trưng Vương Nguyễn Thái Học Không nộp phí tuyển dụng

23 Trần Trang Đài 08/02/1991 X Kinh
Đại học Ngôn ngữ Anh; chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm
Giáo viên Tiếng Anh Hết chỉ tiêu Số 2 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

24 Võ Thị Hồng Đào 07/02/1990 X Kinh Đại học Sinh học
Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
Chuyên Lê Quý Đôn Không có Không nộp phí tuyển dụng

25
Nguyễn Bùi 

Phương 
Đông 08/10/1999 X Kinh

Đại học Ngôn ngữ Anh; chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm
Giáo viên Tiếng Anh Số 2 An Nhơn Số 3 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

26 Hồ Anh Đức 10/09/1997 Kinh Đại học sư phạmVật lý Giáo viên Vật lý PTDTNT THCS&THPT Vân Canh Không có Không nộp phí tuyển dụng

27 Nguyễn Huỳnh Đức 26/10/1999 Kinh
Thạc sỹ Vật lý chất rắn; Đại học Sư phạm 

Vật lý
Giáo viên Vật lý Số 1 Tuy Phước Số 2 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

28 Đỗ Văn Gia 25/04/1984 Kinh
Đại học Lịch sử; Chứng chỉ nghiệp vụ sư 

phạm
Giáo viên Lịch sử PTDTNT THCS&THPT Vân Canh PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh Không nộp phí tuyển dụng

29 Lê Quỳnh Giang 08/02/2000 X Kinh Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Hết chỉ tiêu Trưng Vương Không nộp phí tuyển dụng

30 Bùi Thị Mỹ Hà 16/04/1999 X Kinh Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên Toán học Nguyễn Thái Học Không có Không nộp phí tuyển dụng

31 Mai Thị Hà 23/06/1991 X Kinh Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý Tam Quan Nguyễn Bỉnh Khiêm Không nộp phí tuyển dụng

32 Nguyễn Việt Hà 20/10/2002 Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 2 An Nhơn Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

33 Phạm Thị Thuý Hà 25/01/1997 X Kinh Đại học Ngôn ngữ Anh; CC NVSP Giáo viên Tiếng Anh Mỹ Thọ Ngô Mây Không nộp phí tuyển dụng

34
Nguyễn Thị 

Thuý 
Hằng 25/08/1988 X Kinh Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý Tam Quan Số 2 Phù Cát Không nộp phí tuyển dụng

35 Võ Thị Ngọc Hân 15/02/1998 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Mỹ Thọ Ngô Mây Không nộp phí tuyển dụng

36 Võ Thị Mỹ Hiệp 10/02/1992 X Kinh
Đại học Ngôn ngữ Anh; chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm

Con 

thương 

binh

Giáo viên Tiếng Anh Số 2 An Nhơn Số 3 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

37
Nguyễn Bảo 

Nhật 
Hiếu 06/12/1999 X Kinh Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Nguyễn Thái Học Không phù hợp Không nộp phí tuyển dụng

38 Võ Mai Hoa 26/04/2002 X Kinh Đại học Giáo dục thể chất
Giáo viên Giáo dục thể 

chất
Bùi Thị Xuân Trần Cao Vân Không nộp phí tuyển dụng

39 Nguyễn Xuân Hòa 08/09/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 2 An Nhơn Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

40 Đinh Văn Hội 07/01/1990 Bana Trung cấp Y sĩ DTTS Nhân viên Y tế PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh Không phù hợp Không nộp phí tuyển dụng

41 Đỗ Thị Hồng 14/04/1994 X Kinh Đại học Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử Mỹ Thọ Trưng Vương Không nộp phí tuyển dụng
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42 Nguyễn Thị Linh Huệ 22/09/1996 X Kinh Trung cấp Y sĩ đa khoa Nhân viên Y tế Tăng Bạt Hổ Số 1 Tuy Phước Không nộp phí tuyển dụng

43 Bùi Thị Diễm Hương 10/05/1996 X Kinh Đại học Sư phạm Vật lý
Con người 

hưởng chính 
Giáo viên Vật lý Số 1 Tuy Phước Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

44 Ngô Thị Lan Hương 25/04/1997 X Kinh Thạc sỹ QLGD; Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trần Cao Vân Võ Giữ Không nộp phí tuyển dụng

45 Nguyễn Thị Hường 07/12/1999 X Kinh
Đại học Ngôn ngữ Anh; chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm
Giáo viên Tiếng Anh Hết chỉ tiêu Số 2 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

46 Nguyễn Tuấn Kiệt 06/06/2002 Kinh Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý Nguyễn Diêu Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

47 Bùi Thị Thúy Kiều 10/08/1989 X Kinh Đại học Khoa học Thư viện Nhân viên Thư viện Tăng Bạt Hổ Chuyên Chu Văn An Không nộp phí tuyển dụng

48 Dư Thúy Kiều 08/01/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 3 An Nhơn Số 2 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

49 Nguyễn Khương 20/02/1997 Kinh
Thạc sỹ Lịch sử Việt Nam; Đại học Sư 

phạm Lịch sử
Giáo viên Lịch sử Phan Bội Châu Nguyễn Thái Học Không nộp phí tuyển dụng

50 Phan Thị Thúy Lài 10/02/1993 X Kinh Đại học Sư phạm Sinh học Giáo viên Sinh học Nguyễn Du Không có Không nộp phí tuyển dụng

51 Nguyễn Lam 14/01/1992 Kinh Đại học Sư phạm Vật lý Giáo viên Vật lý PTDTNT THCS&THPT Vĩnh Thạnh Ngô Mây Không nộp phí tuyển dụng

52 Nguyễn Thị Lành 07/03/1999 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 3 An Nhơn Ngô Mây Không nộp phí tuyển dụng

53 Ngô Thị Lắm 20/08/1987 X Kinh
Thạc sĩ Văn học Việt Nam, Đại học Ngữ 

văn, CC NVSP
Giáo viên Ngữ văn Võ Giữ Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

54 Huỳnh Lý Lệ 30/04/1994 X Kinh Đại học Kế toán Nhân viên Kế toán Tăng Bạt Hổ Không có Không nộp phí tuyển dụng

55 Lê Hoài Linh 12/05/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Nguyễn Du Không có Không nộp phí tuyển dụng

56 Bùi Thị Bích Loan 06/02/1992 X Kinh Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Nguyễn Diêu Không có Không nộp phí tuyển dụng

57
Nguyễn Thị 

Thanh 
Loan 23/11/1999 X Kinh Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên Toán học Hùng Vương Bùi Thị Xuân Không nộp phí tuyển dụng

58 Nguyễn Thị Lựu 30/06/1996 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Hết chỉ tiêu Số 2 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

59 Đinh Thị Xuân Mai 03/12/1982 X Kinh
Thạc sỹ du lịch; Đại học Thông tin thư 

viện
Nhân viên Thư viện Quốc học Quy Nhơn Không có Không nộp phí tuyển dụng

60 Huỳnh Thị Thùy Mai 15/04/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Hết chỉ tiêu Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

61 Nguyễn Thị Tố Mai 22/07/1997 X Kinh Đại học Sư phạm Vật lý Giáo viên Vật lý

PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh 

Thạnh

Không có Không nộp phí tuyển dụng

62 Sô Y Mai 30/01/1994 X Bana Đại học Giáo dục chính trị DTTS
Giáo viên Giáo dục Kinh 

tế và Pháp luật

PTDTNT 

THCS&THPT Vân 

Canh

Số 1 Tuy Phước Không nộp phí tuyển dụng
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63 Nguyễn Hồng Minh 27/03/1987 Kinh
Thạc sĩ Phương pháp Toán sơ cấp, Đại 

học Sư phạm Toán học
Giáo viên Toán học Hùng Vương Trưng Vương Không nộp phí tuyển dụng

64 Bùi Thị Trà My 07/04/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Nguyễn Trường Tộ Hòa Bình Không nộp phí tuyển dụng

65 Đặng Thị Trà My 08/11/1998 X Kinh Đại học Giáo dục chính trị
Giáo viên Giáo dục kinh 

tế và pháp luật
Số 1 Phù Mỹ Ngô Mây Không nộp phí tuyển dụng

66
Nguyễn Đặng 

Huyền 
My 16/12/1999 X Kinh

Thạc sỹ Phương pháp Toán sơ cấp; Đại 

học Sư phạm Toán học
Giáo viên Toán học Trần Cao Vân Trưng Vương Không nộp phí tuyển dụng

67 Nguyễn Trà My 19/02/1997 X Kinh
Thạc sĩ Vật lý chất rắn, Đại học Sư phạm 

Vật lý
Giáo viên Vật lý Ngô Mây số 1 Tuy Phước Không nộp phí tuyển dụng

68 Huỳnh Cao Hảo Nam 12/12/2001 X Kinh Đại học sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 2 An Nhơn Số 3 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

69 Lê Văn Nam 25/05/1994 Kinh Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý Bùi Thị Xuân Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

70 Lê Thị Hồng Nga 11/11/1995 X Kinh Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Võ Giữ Không có Không nộp phí tuyển dụng

71 Trương Thị Thùy Nga 16/11/1995 X Kinh Đại học sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý Bùi Thị Xuân Không phù hợp Không nộp phí tuyển dụng

72 Đinh Thị Ngách 20/12/1986 X Bana Đại học Sư phạm Lịch sử
DTTS, 

Con TB
Giáo viên Lịch sử

PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh 

Thạnh

PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Không nộp phí tuyển dụng

73 Ngô Ngũ Ngang 28/04/1993 X Kinh Đại học Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử Nguyễn Huệ Nguyễn Thái Học Không nộp phí tuyển dụng

74 Hồ Lê Ngân 08/04/1999 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Ngô Mây Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

75
Nguyễn Thị 

Thanh 
Ngân 02/02/1996 X Kinh Đại học Sư phạm Sinh học Giáo viên Sinh học Nguyễn Du Không phù hợp Không nộp phí tuyển dụng

76 Phạm Thu Ngân 01/02/1993 X Kinh Đại học Kế toán Nhân viên Kế toán Số 1 Phù Mỹ Tăng Bạt Hổ Không nộp phí tuyển dụng

77 Trần Thị Thanh Ngân 20/12/1998 X Kinh Đại học Tài chính doanh nghiệp Nhân viên Kế toán Số 1 Phù Mỹ Tăng Bạt Hổ Không nộp phí tuyển dụng

78
Lương Thị 

Hoàng 
Ngâu 20/02/1993 X Kinh Đại học Thông tin thư viện Nhân viên Thư viện Quốc học Quy Nhơn Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

79
Nguyễn Thị 

Thanh 
Ngọc 07/08/1999 X Kinh

Thạc sĩ LL&PPDH bộ môn Tiếng Anh; 

Đại học Ngôn ngữ Anh; CC NVSP
Giáo viên Tiếng Anh Số 3 An Nhơn Số 2 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

80
Hồ Nguyễn 

Hoàng 
Nguyên 28/08/1997 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 3 An Nhơn Không có Không nộp phí tuyển dụng

81 Bùi Nhi 17/02/1998 Kinh
Thạc sỹ Đại số và lý thuyết số; Đại học Sư 

phạm Toán học
Giáo viên Toán học Hết chỉ tiêu Chuyên Chu Văn An Không nộp phí tuyển dụng

82
Nguyễn Thị 

Hoàng 
Nhi 26/08/1999 X Kinh

Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học 

môn Văn và Tiếng Việt; Đại học sư phạm 

Ngữ văn

Giáo viên Ngữ văn Hết chỉ tiêu Nguyễn Thái Học Không nộp phí tuyển dụng

83
Nguyễn Xuân 

Hoài 
Nhi 01/08/2002 X Kinh Đại học sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Mỹ Thọ Nguyễn Du Không nộp phí tuyển dụng
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84 Huỳnh Thanh Phi 20/05/1993 Kinh Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý Nguyễn Diêu Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

85 Nguyễn Bích Phương 28/11/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên Toán học Ngô Mây Bùi Thị Xuân Không nộp phí tuyển dụng

86 Nguyễn Thị Bích Phượng 20/05/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 2 An Nhơn Ngô Mây Không nộp phí tuyển dụng

87 Trần Thị Kim Phượng 13/04/1994 X Kinh Đại học Sư phạm Tin học Giáo viên Tin học Nguyễn Huệ Tăng Bạt Hổ Không nộp phí tuyển dụng

88 Nguyễn Thanh Quang 04/12/1989 Kinh
Thạc sỹ Lịch sử Việt Nam; Đại học Giáo 

dục chính trị

Giáo viên Giáo dục kinh 

tế và pháp luật
Số 1 Phù Mỹ Ngô Mây Không nộp phí tuyển dụng

89 Cao Thị Lệ Quyên 24/07/1991 X Kinh Trung cấp Y sĩ đa khoa Nhân viên Y tế Nguyễn Hồng Đạo Ngô Mây Không nộp phí tuyển dụng

90 Nguyễn Tấn Tài 08/12/2002 Kinh Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên Toán học Bùi Thị Xuân Xuân Diệu Không nộp phí tuyển dụng

91 Bùi Vĩnh Tín 15/07/1994 Kinh
Thạc sỹ Phương pháp Toán sơ cấp; Đại 

học Sư phạm Toán học
Giáo viên Toán học Số 1 Tuy Phước Số 3 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

92 Nguyễn Tường Tín 13/03/1982 Kinh Đại học Công nghệ thông tin
Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
Chuyên Lê Quý Đôn Chuyên Chu Văn An Không nộp phí tuyển dụng

93 Ngô Diệp Tịnh 18/10/1999 Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Ngô Mây Số 2 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

94 Nguyễn Xuân Toán 05/12/1993 Kinh
Thạc sĩ Đại số và Lý thuyết số, Đại học 

Sư Phạm Toán
Giáo viên Toán học Nguyễn Thái Học Trưng Vương Không nộp phí tuyển dụng

95 Mai Thanh Tuấn 04/11/1989 Kinh Đại học Giáo dục thể chất và quốc phòng
Giáo viên Giáo dục thể 

chất
Bùi Thị Xuân Không có Không nộp phí tuyển dụng

96 Bùi Thị Phương Thanh 10/08/1999 X Kinh Trung cấp Y sĩ đa khoa Nhân viên Y tế Tây Sơn Không có Không nộp phí tuyển dụng

97 Trương Đan Thanh 14/12/2002 Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Ngô Mây Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

98 Trần Thế Thành 01/12/1998 Kinh Đại học Sư phạm Vật lý Giáo viên Vật lý Xuân Diệu Không có Không nộp phí tuyển dụng

99
Thái Huỳnh Thị 

Kiều 
Thảo 10/09/1998 X Kinh Đại học Sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Trần Cao Vân Quang Trung Không nộp phí tuyển dụng

100 Trần Thị Phương Thảo 26/08/2002 X Kinh Đại học sư phạm Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn Chuyên Chu Văn An Không có Không nộp phí tuyển dụng

101 Trình Thị Thanh Thảo 16/07/1989 X Kinh
Đại học Ngôn ngữ Anh; chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm
Giáo viên Tiếng Anh Hết chỉ tiêu Ngô Mây Không nộp phí tuyển dụng

102 Trần Thị Bích Thi 28/03/1991 X Kinh
Đại học Vật lý; Chứng chỉ quản lý thiết bị 

trường học

Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
Chuyên Chu Văn An Trần Quang Diệu Không nộp phí tuyển dụng

103 Lê Vũ Tân Thiên 28/03/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Toán học Giáo viên Toán học Vân Canh An Lão Không nộp phí tuyển dụng

104 Nguyễn Thị Kim Thoa 07/01/1997 X Kinh Đại học Sư phạm Lịch sử Giáo viên Lịch sử Số 2 An Nhơn Số 2 Tuy Phước Không nộp phí tuyển dụng

105 Nguyễn Kiều Thu 08/06/1992 X Kinh
Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học 

môn Hóa học

Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
Chuyên Lê Quý Đôn Nguyễn Trung Trực Không nộp phí tuyển dụng
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106 Phạm Thanh Thuý 28/11/2000 X Kinh
Đại học Ngôn ngữ Anh; chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm
Giáo viên Tiếng Anh Nguyễn Du Số 2 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

107
Nguyễn Thị 

Thùy 
Thúy 19/03/1996 X Kinh Đại học sư phạm Địa lí Giáo viên Địa lý Bùi Thị Xuân Không có Không nộp phí tuyển dụng

108 Tướng Tài Diệu Thư 04/04/1997 X Kinh
Thạc sỹ Ngôn ngữ học; Đại học Sư phạm 

Ngữ văn
Giáo viên Ngữ văn Nguyễn Thái Học Nguyễn Diêu Không nộp phí tuyển dụng

109 Đinh Công Thực 11/02/2001 Bana Đại học Sư phạm Toán học DTTS Giáo viên Toán học An Lão Không có Không nộp phí tuyển dụng

110 Đỗ Kim Thương 20/08/1986 X Kinh Đại học Kế toán Nhân viên Kế toán Tăng Bạt Hổ Không có Không nộp phí tuyển dụng

111 Huỳnh Thị Trang 20/01/1991 X Kinh Đại học Kế toán Nhân viên Kế toán Số 1 Phù Mỹ Tăng Bạt Hổ Không nộp phí tuyển dụng

112 Nguyễn Huyền Trang 28/04/2000 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Nguyễn Du Mỹ Thọ Không nộp phí tuyển dụng

113 Huỳnh Thị Trâm 10/11/1992 X Kinh Thạc sỹ Kế toán

Con 

thương 

binh

Nhân viên Kế toán Tăng Bạt Hổ Số 1 Phù Mỹ Không nộp phí tuyển dụng

114
Nguyễn Thị 

Huyền 
Trâm 15/06/1980 X Kinh Trung cấp Y sĩ đa khoa Nhân viên Y tế Ngô Mây Nguyễn Trường Tộ Không nộp phí tuyển dụng

115 Phạm Thị Lê Trâm 10/05/1991 X Kinh Thạc sĩ Kế toán, Đại học Kế toán tài chính

Con 

thương 

binh

Nhân viên Kế toán Tăng Bạt Hổ Số 1 Phù Mỹ Không nộp phí tuyển dụng

116 Võ Thị Hồng Trâm 24/06/1995 X Kinh
Thạc sỹ Đại số và lý thuyết số; Đại học Sư 

phạm Toán học
Giáo viên Toán học Quốc học Quy Nhơn Trưng Vương Không nộp phí tuyển dụng

117 Lê Minh Trí 22/02/1993 Kinh Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý Số 3 Tuy Phước Bùi Thị Xuân Không nộp phí tuyển dụng

118
Nguyễn Thị 

Tuyết 
Trinh 12/12/1995 X Kinh Đại học Sư phạm Tin học Nhân viên Giáo vụ

PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh 

Thạnh

Không có Không nộp phí tuyển dụng

119 Đặng Thị Thạch Trúc 10/07/1995 X Kinh
Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm, Đại học Sư 

phạm Sinh học
Giáo viên Sinh học Nguyễn Du Không có Không nộp phí tuyển dụng

120 Lê Duy Trung 03/09/1988 Kinh Thạc sỹ Hóa lý thuyết và Hóa lý
Nhân viên Thiết bị, thí 

nghiệm
Chuyên Lê Quý Đôn Không có Không nộp phí tuyển dụng

121 Lê Thúy Vi 01/06/1996 X Kinh Đại học Tài chính - Ngân hàng Nhân viên Kế toán Số 1 Phù Mỹ Không có Không nộp phí tuyển dụng

122 Võ Thị Ái Vi 20/02/1999 X Kinh
Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Đại học Sư phạm 

Ngữ văn
Giáo viên Ngữ văn Trần Cao Vân Nguyễn Thái Học Không nộp phí tuyển dụng

123 Nguyễn Thị Xanh 20/06/1993 X Kinh Đại học Sư phạm Địa lý Giáo viên Địa lý Tam Quan Nguyễn Bỉnh Khiêm Không nộp phí tuyển dụng

124 Lê Thị Ngọc Yến 30/09/1997 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 3 An Nhơn Số 2 An Nhơn Không nộp phí tuyển dụng

125 Phạm Thị Yến 20/01/1991 X Kinh
Đại học Ngôn ngữ Anh; chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm
Giáo viên Tiếng Anh Ngô Mây Không có Không nộp phí tuyển dụng

126 Trần Thị Diệu Ái 19/12/1997 X Kinh
Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh; Đại học Ngôn 

ngữ Anh; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Giáo viên Tiếng Anh Chuyên Lê Quý Đôn Không phù hợp Hết chỉ tiêu tuyển dụng
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127 Đậu Thị Vân Anh 20/07/1993 X Kinh Đại học Sư phạm Sinh học Giáo viên Công nghệ Sinh Trần Cao Vân Nguyễn Thái Học
Chuyên ngành không phủ hợp theo kế 

hoạch (yêu cầu công nghệ, công nghệ sinh, 

kỹ thuật nông nghiệp)

128 Đặng Lan Anh 07/04/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

129
Nguyễn Đoàn 

Lộc 
Anh 02/09/1998 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

130 Nguyễn Gia Vân Đài 29/07/2002 X Kinh Đại học sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

131 Nguyễn Hữu Hậu 19/01/1991 Kinh
Thạc sỹ Lịch sử Việt Nam; Đại học Sư 

phạm Lịch sử
Giáo viên Lịch sử Chuyên Lê Quý Đôn Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

132 Đặng Thị Hồng 12/12/1996 X Kinh Đại học Sư phạm Sinh học Giáo viên Công nghệ Sinh Trần Cao Vân Hùng Vương
Chuyên ngành không phủ hợp theo kế 

hoạch (yêu cầu công nghệ, công nghệ sinh, 

kỹ thuật nông nghiệp)

133
Nguyễn Thị 

Thanh 
Huy 02/01/1993 X Kinh

Thạc sỹ Hóa vô cơ; Đại học Sư phạm Hóa 

học
Giáo viên Hóa học Chuyên Chu Văn An Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

134 Nguyễn Quốc Hưng 07/10/2002 Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

135
Nguyễn Lê 

Hương 
Lan 12/12/1997 X Kinh

Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng 

dạy bộ môn Tiếng Anh; Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh

Giáo viên Tiếng Anh Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

136 Nguyễn Hoàng Lan 11/10/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

137 Nguyễn Công Minh 05/05/1998 Kinh
Thạc sĩ Hóa lí thuyết và Hóa lí, Cử nhân 

Sư phạm Hóa học
Giáo viên Hóa học Chuyên Chu Văn An Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

138 Nguyễn Thị Diệu Minh 18/10/1996 X Kinh
Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh; Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng Anh Chuyên Lê Quý Đôn Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

139 Đặng Hoàng My 31/01/1998 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Chuyên Lê Quý Đôn Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

140 Trương Thị Kim Ngân 11/03/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

141 Phan Thành Nghĩa 11/10/1980 Kinh
Cử nhân Luật kinh tế, Chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm

Giáo viên Giáo dục kinh 

tế và pháp luật
Tăng Bạt Hổ Số 1 Phù Mỹ

Chuyên ngành không phù hợp theo Kế 

hoạch

142 Phan Trọng Nhân 20/09/1998 Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Chuyên Lê Quý Đôn Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

143 Đinh Lê Thu Phương 25/12/1997 X Kinh
Thạc sỹ Lý luận và phương pháp dạy học 

Tiếng Anh; Đại học Sư phạm Tiếng Anh
Giáo viên Tiếng Anh Chuyên Lê Quý Đôn Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

144 Võ Thị Hồng Phượng 23/10/1983 X Kinh

Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Đại học Thực 

vật học (Khoa học sinh học), CC NVSP, 

Đại học Tiếng Anh

Giáo viên Công nghệ Sinh Trần Cao Vân Nguyễn Thái Học
Chuyên ngành không phù hợp (GV CN sinh 

yêu cầu công nghệ, công nghệ sinh, kỹ 

thuật nông nghiệp)

145 Bùi Văn Tài 29/08/2002 Kinh Đại học sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

146 Nguyễn Thị Thu Tâm 02/01/1998 X Kinh Đại học sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh số 1 Tuy Phước Không phù hợp Hết chỉ tiêu tuyển dụng
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147 Nguyễn Thị Tha 16/03/1991 X Kinh Trung cấp Thư viện Nhân viên Thư viện Tăng Bạt Hổ Chuyên Chu Văn An
Trình độ trung cấp không đảm bảo theo yêu 

cầu

148 Nguyễn Thị Thuận 24/06/1984 X Kinh Đại học kế toán Nhân viên Thư viện Quốc học Quy Nhơn Xuân Diệu
Chưa được cấp bằng VB 2 Đại học Thư 

viện; chuyên ngành không phù hợp 

149 Lê Thị Thuỷ 10/02/1993 X Kinh Đại học Kinh tế Nhân viên Kế toán Số 1 Phù Mỹ Tăng Bạt Hổ
Chuyên ngành không phù hợp (vị trí kế 

toán yêu cầu chuyên ngành kế toán, kiểm 

toán, tài chính)

150
Đặng Thị Hồng 

Xuân 
Thủy 07/03/1995 X Kinh

Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm, Đại học Sư 

phạm Sinh học
Giáo viên Công nghệ Sinh Hùng Vương Trần Cao Vân

Chuyên ngành không phù hợp (GV CN sinh 

yêu cầu công nghệ, công nghệ sinh, kỹ 

thuật nông nghiệp)

151 Đỗ Thị Thanh Thúy 08/11/1998 X Kinh Đại học Sư phạm Sinh học Giáo viên Công nghệ Sinh

PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh 

Thạnh

Nguyễn Thái Học
Chuyên ngành không phủ hợp theo kế 

hoạch (yêu cầu công nghệ, công nghệ sinh, 

kỹ thuật nông nghiệp)

152 Nguyễn Quỳnh Thư 20/07/2002 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

153 Tô Nhất Trí 28/04/1998 Kinh
Thạc sỹ Hóa lý thuyết và hóa lý; Đại học 

Sư phạm Hóa học
Giáo viên Hóa học Chuyên Chu Văn An Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

154 Phạm Ngọc Như Ý 01/06/2001 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng

155 Huỳnh Thị Mỹ Yến 06/08/1993 X Kinh Đại học Văn học, Đại học Luật Nhân viên Thư viện Quốc học Quy Nhơn Tăng Bạt Hổ Không có thông tin nghiệp vụ thư viện

156 Trần Xuân Yến 18/09/1992 X Kinh Đại học Sư phạm Tiếng Anh Giáo viên Tiếng Anh Số 1 Tuy Phước Không có Hết chỉ tiêu tuyển dụng
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